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CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trụ sở: 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 1196 đường 3/2, Phường 8, Quận 11, TP. HCM


PHIẾU KHẢO SÁT 
Khảo sát nhu cầu chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm nông sản của doanh nghiệp tại ĐBSCL.
Kính gửi: Quý Đơn vị và các Anh/Chị 
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý đơn vị và các anh chị phiếu khảo sát nhu cầu chuyển đổi số (CĐS) trong sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm nông sản của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Câu trả lời của Quý vị sẽ giúp đơn vị chúng tôi có thêm thông tin để định hướng cho các nhiệm vụ KH&CN liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo định hướng đúng để tiến tới một doanh nghiệp vững mạnh và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập. Chúng tôi mong sẽ nhận được những câu trả lời khách quan của Quý vị theo bảng câu hỏi dưới đây. Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ phía Quý vị!
Anh/chị vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu ( vào ô trống hoặc điền thông tin cụ thể vào chỗ trống. Lưu ý:  Câu hỏi có ký hiệu (*) chỉ chọn 1 phương án trả lời; Câu hỏi có ký hiệu (**) có thể chọn hơn 1 phương án trả lời

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin đơn vị khảo sát:
Tên tổ chức: 

Mã số thuế:………………………………………Email:

Địa chỉ: 


Điện thoại: ……………………………………..Website: 


Họ và tên thủ trưởng đơn vị: 


2. Thông tin người điền phiếu: 
Họ và tên cá nhân: ………………………………………Vị trí công tác:..


Điện thoại:……………………………………………….Email: ……………………………
3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của đơn vị? **

( Sản xuất, chế biến nông sản - thực phẩm
( Dịch vụ/Thương mại hóa sản phẩm nông sản
( Lĩnh vực khác: ...................................................................................................................................... 

4. Doanh thu 2022 của doanh nghiệp anh/chị? *
( Dưới 10.000 triệu
( Từ 10.000 đến 15.000 triệu
( Từ 16.000 đến 20.000 triệu
( Trên 20.000 triệu
5. Các sản phẩm mà đơn vị của anh/chị đang sản xuất/kinh doanh (anh chị vui lòng liệt kê tên một số sản phẩm chính của đơn vị)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Giá trị giao dịch hàng hóa so với 2 năm trước đây (2021 -2022)? *
 ( Tăng ……%                                              ( Giảm ……%
7. Anh/chị đã biết hay nghe đến thông tin về Quyết định số 749/QĐ-TTg ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2022 về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  từ đâu? **
( Truyền hình
( Sách báo
( Internet/mạng xã hội
( Thông tin từ cổng thông tin điện tử
( Hội thảo, tọa đàm
( Thông tin từ đơn vị quản lý địa phương
( Thông tin từ cổng thông tin điện tử địa phương
8. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới (R&D) tại doanh nghiệp của anh/chị đã được triển khai từ thời gian nào? *
( Chưa bắt đầu
( 1-2 năm
( 2-3 năm
( 3-5 năm
( Trên 5 năm

9. Tổng số lao động của đơn vị đến thời điểm khảo sát:….. người, trong đó:

	TT
	Trình độ
	Số lượng

	a. 
	Có trình độ trên Đại học 
	

	b. 
	Có trình độ Đại học
	

	c. 
	Có trình độ Cao đẳng
	

	d. 
	Có trình độ Trung cấp/Nghề
	

	e. 
	Chưa qua đào tạo
	

	f. 
	Khác
	

	
	Tổng số
	


PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI DOANH NGHIỆP
10. Hiện có bao nhiêu nhân sự thực hiện hoạt động, quản lý, điều hành chuyên môn CĐS tại đơn vị của anh/chị?*
( Chưa có        

( Dưới 3 người      

( Từ 3-5 người       

( Từ 5-10 người      

      ( Trên 10 người
11. Theo anh/chị CĐS và ứng dụng Khoa học Công nghệ vào sản xuất và kinh doanh là cần thiết như thế nào? *
( Không cần thiết 

( Cần thiết 

( Rất cần thiết     

( Không thể thiếu       

12. Quá trình sử dụng ứng dụng CĐS của đơn vị áp dụng khi nào?**
( Từ khi  lập kế hoạch hoạt động 

( Trong khi thực hiện kế hoạch hoạt động 

(  Khi nhận thấy những rủi ro/ tranh chấp về quy trình hoạt động/ doanh thu 

( Sau khi gặp những rủi ro/ tranh chấp

13. Theo anh/chị CĐS có phải là đổi mới sáng tạo (ĐMST) hay không? *
(   Đúng 

(  Không  

14. Cách thức đơn vị của anh/chị đã tổ chức triển khai áp dụng CĐS nội bộ hiện nay?*
(  Chưa thường xuyên – phân công tạm thời

( Thường xuyên – phân công kiệm nhiệm 

( Có phòng/ bộ phận riêng phụ trách

( Thường xuyên – nhân sự chuyên trách 

( Thuê đơn vị dịch vụ quản lý bên ngoài 

( Khác:…………………………………..

15.  Công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền truyền thông CĐS của đơn vị anh/chị?**
( Thường xuyên tổ chức đào tạo

( Thường xuyên, khuyến khích tham gia các khóa đào tạo

(  Chỉ tham gia đạo tạo khi có yêu cầu bắt buộc

(  Chưa từng tổ chức hay tham gia đào tạo 

16. Anh/chị đã tham gia các sự kiện phổ biến/hướng dẫn/tập huấn về nhu cầu áp dụng CĐS hay KH&CN từ đâu?** 
( Không tham gia 

( Các sự kiện do Bộ KH&CN tổ chức
( Các sự kiện do Sở KH&CN tổ chức

(  Sự kiện từ các Hội, Hiệp Hội

( Sự kiện từ đơn vị khác (…………….)
( Sự kiện từ Sở ban ngành khác 

( Các sự kiện do các Trường Đại học tổ chức
( Các hội thảo, tập huấn do các khu công nghệ cao tổ chức
17. Hoạt động CĐS đã mang lại các lợi ích nào cho đơn vị của anh/chị?**

( Nâng cao ý thức tập thể về CĐS

                                  

( Tăng giá trị tài sản chung của đơn vị từ CĐS

( Tăng cạnh tranh về trình độ công nghệ/sáng tạo

( Phát triển được đội ngũ ứng dụng thành công CĐS 

(  Thúc đẩy ĐMST                                                   

( Khác …………………………

18. Hoạt động CĐS đã mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị của anh/chị?**
( Giảm bớt các đối thủ cạnh tranh

              ( Kiểm soát thị trường

( Mở rộng thị trường                                                      ( Tăng năng suất

(  Chuyển giao các đối tượng CĐS                                ( Khác …………………………
19. Bộ phận nào của đơn vị đã triển khai ban hành thực hiện các văn bản trên điện tử?**
( Ban lãnh đạo Công ty

                                  ( Bộ phận kỹ thuật

( Bộ phận hành chính 



           ( Bộ phận bán hàng

      ( Khác …………………………

20. Theo anh/chị việc quản lý hệ thống văn bản/tài liệu điện tử có quan trọng hay không?*
( Không quan trọng
                    (  Quan trọng                       ( Rất quan trọng

21. Theo anh/chị bộ phận nào thực hiện nhu cầu chuyển đổi số là tốt nhất?*
( Ban lãnh đạo Công ty

                                  

( Bộ phận kỹ thuật

( Bộ phận hành chính

( Bộ phận bán hàng

( Khác …………………………

22.  Những khó khăn và thách thức của đơn vị trong quá trình thực hiện CĐS?**
( Thiếu quyết tâm trong chủ trương phát triển các quá trình thực hiện CĐS
( Thiếu kiến thức chuyên môn về các quá trình thực hiện CĐS
( Thiếu kỹ năng chuyên môn trong hoạt động dịch vụ KH&CN

( Thiếu chính sách ưu tiên cho hoạt động quá trình thực hiện CĐS
( Thủ tục chưa phù hợp đặc thù của hoạt động quá trình thực hiện CĐS
( Tính cục bộ trong hoạt động liên kết quá trình thực hiện CĐS
( Nhận thức về quá trình thực hiện CĐS trong xã hội còn nhiều hạn chế

( Khó khăn khác: ……………………………………………………….
23.  Anh/chị tiếp cận thông tin các quá trình thực hiện CĐS trên phương tiện nào?**
( Truyền hình

( Sách báo

( Internet/mạng xã hội

( Thông tin từ cổng thông tin điện tử

( Hội thảo, tọa đàm 

( Thông tin từ đơn vị quản lý địa phương

( Thông tin từ cổng thông tin điện tử địa phương

( Khác………………………………......

24.  Cơ quan/tổ chức/cá nhân hỗ trợ quá trình thực hiện CĐS mà doanh nghiệp anh/chị đã tiếp cận?**
( Các đơn vị quản lý nhà nước về dịch vụ CĐS thuộc Bộ KH&CN 

( Các đơn vị quản lý nhà nước về dịch vụ CĐS tại địa phương 

( Đơn vị sự nghiệp CĐS, tổ chức trung gian về dịch vụ CĐS 

( Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về CĐS
( Không biết 



                                  

         ( Khác …………………………
PHẦN III. THỰC TRẠNG NHU CẦU CĐS CỦA DOANH NGHIỆP
25. Trong quá trình CĐS, doanh nghiệp của anh/chị có gặp khó khăn gì không? *
( Có                                     ( Không

26. Nếu có, doanh nghiệp anh/chị gặp những khó khăn nào? **
( Không đủ tài chính
( Thiếu nhân sự chuyên trách
( Thiếu kỹ năng quản lý

( Thiếu lao động có tay nghề

( Khó tiếp cận đất đai trong thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh

( Lạm phát

( Thiếu thông tin thị trường, pháp luật

      ( Mục khác…………………………………………………………………………
27. Với kết quả CĐS hiện tại, doanh nghiệp của anh/chị cần hỗ trợ gì? **

( Tìm nhà tư vấn chiến lược CĐS 

( Tìm nhà đầu tư

( Tìm nhân sự/chuyên gia CĐS
( Mục khác………………………………………………………………………………

28. Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, ngoài mục tiêu CĐS, doanh nghiệp anh/chị cần thêm gì? 

( Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

( Hỗ trợ xúc tiến thương mại

( Hỗ trợ đào tạo lao động

( Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật

( Lao động có tay nghề

        ( Mục khác……………………………………………………………………………
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 
(Đai diện đơn vị ký tên, đóng dấu )


	.........., ngày....... tháng …. năm 2023
NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU



Anh/chị vui lòng gửi phiếu cho chúng tôi theo địa chỉ:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (STAS) 

Số 1196 đường 3/2, Phường 8, Quận 11, TP.HCM 

Chị Trần Thị Kim Minh, ĐT: 0909 00 22 38 – Email: minhttk@gmail.com [image: image1.png]
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